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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành pháp luật có liên quan đến xây dựng và áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ cây xanh đô thị, chiếu sáng đô thị và thoát nước đô thị
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng tiến hành tổng kết việc thi hành pháp luật có liên quan đến xây dựng và áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với ba dịch vụ nêu trên. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh liên quan đến dự thảo
Bộ Xây dựng đã ban hành ba tập định mức chuyên ngành tại các Quyết định số 37/QĐ-BXD, 38/QĐ-BXD và 39/QĐ-BXD ngày 17 tháng 01 năm 2025. Đây là nguồn kỹ thuật để địa phương tham khảo, vận dụng khi xác định và ban hành định mức thuộc phạm vi quản lý.
Hồ sơ tại Hải Phòng được lập để rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục công tác đang được nghiên cứu, áp dụng trong quản lý dịch vụ công ích đô thị. Phạm vi tổng kết tập trung vào các quy định và thực tiễn áp dụng hiện có. Tại thời điểm lập báo cáo, hồ sơ chưa xác định đầy đủ văn bản địa phương còn hiệu lực, văn bản cần thay thế, bãi bỏ và phương án chuyển tiếp.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Phạm vi tổng kết gồm hồ sơ nhiệm vụ tư vấn, báo cáo tổng hợp, ba tập định mức kỹ thuật hiện có, các quyết định định mức của Bộ Xây dựng, Quyết định số 1964/QĐ-UBND và Công văn số 2504/STP-XDVB. Nội dung rà soát tập trung vào thẩm quyền, quy trình, cấu trúc tài liệu, danh mục công tác, mã hiệu, thành phần công việc, đơn vị tính, thành phần hao phí, điều kiện áp dụng và nguồn số liệu.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản tại Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2026, giao Sở Xây dựng chủ trì, Sở Tư pháp thẩm định và dự kiến trình trong tháng 9 năm 2026. Sở Tư pháp đã hướng dẫn thành phần hồ sơ, trình tự lấy ý kiến, phản biện xã hội và yêu cầu thẩm định tại Công văn số 2504/STP-XDVB ngày 02 tháng 6 năm 2026.
2. Kết quả thi hành, ưu điểm, bất cập và hạn chế
Các Quyết định số 37/QĐ-BXD, 38/QĐ-BXD và 39/QĐ-BXD xác lập cách trình bày định mức theo mã hiệu, tên công tác, thành phần công việc, thành phần hao phí, đơn vị tính, trị số và ghi chú áp dụng. Cấu trúc này là cơ sở để kiểm tra và chuẩn hóa hồ sơ địa phương.
Hồ sơ hiện có đã tổng hợp 65 mã hiệu chi tiết, gồm 23 mã hiệu cây xanh đô thị, 13 mã hiệu chiếu sáng đô thị và 29 mã hiệu thoát nước đô thị. Việc rà soát đã làm rõ hơn quan hệ giữa nhóm công tác và mã hiệu nhánh, đồng thời nhận diện các công tác giao thoa giữa thoát nước, giao thông, vệ sinh môi trường và vận hành công trình.
- Tài liệu kỹ thuật chưa được đóng gói thống nhất về tên gọi và cấp kết cấu;
- Hồ sơ chưa có bảng đối chiếu nguồn và cơ sở xác định của từng mã hiệu, kèm bảng tính chứng minh toàn bộ trị số hao phí;
- Một số công tác khác phạm vi hoặc điều kiện thực hiện so với định mức của Bộ nhưng chưa thuyết minh đầy đủ;
- Chưa xác định đầy đủ văn bản địa phương hiện hành cần thay thế, bãi bỏ hoặc xử lý chuyển tiếp.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Khó khăn chủ yếu là hồ sơ đầu vào được hình thành ở nhiều thời điểm, cách phân nhóm chưa thống nhất, nguồn khảo sát và bảng tính chưa gắn đầy đủ với từng mã hiệu. Nguyên nhân là phạm vi công việc có tính giao thoa, điều kiện tổ chức dịch vụ tại địa phương khác nhau và hệ thống văn bản chuyên ngành được cập nhật trong quá trình xây dựng hồ sơ.
4. Những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Việc sắp xếp đơn vị hành chính và yêu cầu tổ chức dịch vụ trên địa bàn thành phố sau sắp xếp làm thay đổi phạm vi quản lý, đối tượng áp dụng và nhu cầu đồng bộ định mức. Các quy định mới về phương pháp xác định định mức và quản lý chi phí đang được rà soát theo thời điểm hoàn thiện hồ sơ.
5. Những nội dung khác
Có 06 công tác chưa đủ dữ liệu để xác định định mức, gồm 03 công tác cây xanh, 01 công tác chiếu sáng và 02 công tác thoát nước. Các công tác này chưa đủ điều kiện đưa vào bản trình ban hành.
III. NỘI DUNG HỒ SƠ CHƯA HOÀN TẤT
- Hồ sơ chưa có bảng đối chiếu nguồn và cơ sở xác định của từng mã hiệu gắn với số liệu khảo sát và bảng tính hao phí;
- Một số mã hiệu chưa đủ nguồn dữ liệu, điều kiện áp dụng và kết quả kiểm tra kỹ thuật để đưa vào bản trình ban hành;
- Văn bản địa phương hiện hành, nội dung thay thế, bãi bỏ và phương án xử lý chuyển tiếp chưa được xác định đầy đủ;
- Các bước lấy ý kiến, phản biện xã hội, tiếp thu, giải trình, lấy ý kiến pháp chế và thẩm định chưa hoàn thành tại thời điểm lập báo cáo.
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Danh mục chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan
	Stt
	Nhóm nguồn
	Tài liệu đã rà soát
	Kết quả sử dụng

	1
	Chủ trương, đường lối của Đảng
	Chưa xác định văn bản riêng trong phạm vi hồ sơ chuyên môn hiện có.
	Chưa có tài liệu xác định riêng trong hồ sơ hiện có; nội dung này được cập nhật khi có căn cứ.

	2
	Văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và ban hành VBQPPL
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ban hành VBQPPL và văn bản hướng dẫn.
	Xác định thẩm quyền, trình tự, mẫu và thể thức.

	3
	Cơ chế cung ứng dịch vụ công
	Nghị định số 32/2019/NĐ-CP; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP.
	Thuyết minh cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

	4
	Thoát nước đô thị
	Nghị định số 80/2014/NĐ-CP; Quyết định số 37/QĐ-BXD.
	Nguồn chuyên ngành và nguồn định mức đối chiếu.

	5
	Cây xanh và chiếu sáng đô thị
	Thông tư số 12/2024/TT-BXD; Quyết định số 38/QĐ-BXD; Quyết định số 39/QĐ-BXD.
	Nguồn phương pháp chi phí và định mức đối chiếu.

	6
	Điều ước quốc tế
	Chưa xác định điều ước quốc tế điều chỉnh trực tiếp nội dung dự thảo.
	Không đề xuất nội luật hóa nội dung riêng trong dự thảo.

	Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, …
	GIÁM ĐỐC
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